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(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh: ............................. 
Câu 1: Chiết suất tuyệt đối của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím lần lượt là 
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 Chọn sắp xếp đúng? 
A. 
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Câu 2: Trong sơ đồ khối của một máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 
A. Anten 
B. Mạch khuếch đại 
C. Mạch tách sóng 
D. Mạch biến điệu 
Câu 3: Sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam có tần số 100MHz. Tìm bước sóng. 
A. 1m 
B. 3m 
C. 10m 
D. 5m 
Câu 4: Đặt một điện áp xoay chiều 
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(U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng I qua mạch có biểu thức là 
A. 
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Câu 5: Biểu thức liên hệ giữa bước sóng, tần số, chu kì và tốc độ truyền sóng là 
A. 
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Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách giữa hai khe bằng 1,2 mm và khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát bằng 2 m. Biết khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng quan sát được trên màn bằng 1 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm bằng 
A. 0,50 μm
B. 0,75 μm
C. 0,60 μm
D. 0,48 μm 
Câu 7: Xét dao động tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của dao động tổng hợp không phụ thuộc yếu tố nào sau đây? 
A. Biên độ của dao động thứ nhất. 
B. Độ lệch pha của hai dao động. 
C. Biên độ của dao động thứ hai. 
D. Tần số chung của hai dao động. 
Câu 8: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q > 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là 
A. 
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Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image19.wmf]u2002cos100t (V)
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vào hai đầu đoạn mạch AB gồm 
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ghép nối tiếp. Tổng trở của mạch là 
A. 
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Câu 10: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của sóng điện từ 
A. Sóng điện từ mang năng lượng. 
B. Sóng điện từ là sóng dọc. 
C. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 
D. Sóng điện từ là sóng ngang. 
Câu 11: Công thức nào sau đây không đúng đối với mạch RLC nối tiếp ?
A. 
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Câu 12: Hệ thức nào sau đây có cùng thứ nguyên (đơn vị) với tần số góc ω? 
A. 
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Câu 13: Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau. 
A. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch. 
B. Khác nhau về số lượng vạch. 
C. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ. 
D. Khác nhau về màu sắc các vạch. 
Câu 14: Tính chất cơ bản của từ trường là 
A. Gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 
B. Gây ra lực điện trường tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó. 
C. Gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó. 
D. Gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. 
Câu 15: Hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây chỉ xảy ra đối với sóng ánh sáng mà không xảy ra đối với sóng cơ? 
A. Tán sắc. 
B. Phản xạ. 
C. Nhiễu xạ. 
D. Giao thoa. 
Câu 16: Trong các yếu tố sau, yếu tố nào là đặc trưng sinh lý của âm? 
A. Cường độ âm. 
B. Âm sắc. 
C. Mức cường độ âm. 
D. Năng lượng. 
Câu 17: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có cộng hưởng, khi tăng điện trở R của mạch thì hệ số công suất của mạch sẽ 
A. Không thay đổi. 
B. Tăng. 
C. Giảm rồi tăng. 
D. Giảm.
Câu 18: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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 Pha ban đầu của dao động của vật là 
A. 5cm 
B. 20rad/s 
C. 
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Câu 19: Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu không đúng là 
A. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
B. Tần số dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của ngoại lực. 
C. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn. 
D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. 
Câu 20: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 
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 Biết cường độ âm chuẩn là 
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 Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 0 
A. 60 dB. 
B. 50 dB. 
C. 70 dB. 
D. 80 dB. 
Câu 21: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m = 100(g) dao động điều hoà theo phương ngang với biên độ 10cm và tần số góc 4π (rad/s). Thế năng của con lắc khi vật nhỏ ở vị trí biên là 
A. 0,79 (J) 
B. 0,079 (J) 
C. 79 (J) 
D. 7,9 (mJ) 
Câu 22: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây không đúng? 
A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. 
B. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí. 
C. Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua tấm chì dày vài xentimét. 
D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da. 
Câu 23: Tại một nơi trên mặt đất có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên 
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, độ cứng k và vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. 
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Câu 24: Một sợi dây dài 1,2m, hai đầu cố định. Khi tạo sóng dừng trên dây, ta đếm được có tất cả 5 nút trên dây (kể cả 2 đầu). Bước sóng có giá trị là 
A. 30 cm. 
B. 24 cm. 
C. 48 cm. 
D. 60 cm. 
Câu 25: Một máy tăng thế có số vòng dây của hai cuộn dây là 1000 vòng và 500 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện 
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 Điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp có giá trị hiệu dụng và tần số là 
A. 
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Câu 26: Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hoà có độ lớn 
A. Tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng 
B. Tỉ lệ với bình phương biên độ 
C. Tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng không đổi 
D. Không đổi nhưng hướng thay đổi 
Câu 27: Cho một sóng cơ có phương trình sóng là 
[image: image48.wmf]u5cos(4t0,5x) mm,
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 trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Vận tốc của sóng là: 
A. 4m/s. 
B. 2m/s. 
C. 8m/s. 
D. 0,5m/s. 
Câu 28: Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC được xác định bởi hệ thức nào sau đây? 
A. 
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Câu 29: Cường độ dòng điện trong mạch LC lí tưởng có biểu thức 
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 Thời điểm lần thứ 2021 cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2,5(mA) là 
A. 6,0455ms 
B. 1,0105ms 
C. 2,0205ms 
D. 4,0365ms 
Câu 30: Một bóng đèn có ghi (6V – 9W) được mắc vào một nguồn điện có suất điện động 
[image: image54.wmf]9(V).
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 Để đèn sáng bình thường, điện trở trong r của nguồn điện phải có độ lớn bằng 
A. 6Ω
B. 4Ω
C. 2Ω
D. 0Ω. 
Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image55.wmf]u2202cos(100t) (V)
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 vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 
[image: image56.wmf]R50,
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 cuộn cảm thuần L và hộp kín X mắc nối tiếp. Khi đó, dòng điện qua mạch là  
[image: image57.wmf]i2cos100t (A).
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 Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X có giá trị 
A. 340W. 
B. 60W. 
C. 170W. 
D. 120W. 
Câu 32: Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động của con lắc đơn bằng cách dùng đồng hồ bấm giây. Em học sinh đó đo 5 lần thời gian 10 dao động toàn phần được kết quả lần lượt là 15,45s; 15,10s; 15,86s; 15,25s; 15,50s. Coi sai số dụng cụ là 0,01. Kết quả đo chu kỳ dao động được viết là 
A. 
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C. 
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Câu 33: Một vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính phân kì cách thấu kính 20(cm) cho ảnh ảo cao bằng nửa vật. Tiêu cự của thấu kính bằng 
A. –10 cm
B. –20 cm
C. 10 cm
D. 20 cm 
Câu 34: Một phân xưởng cơ khí sử dụng một động cơ điện xoay chiều có hiệu suất 80%. Khi động cơ hoạt động nó sinh ra một công suất cơ bằng 9kW. Biết rằng, mỗi ngày động cơ hoạt động 8 giờ và giá tiền của một số điện công nghiệp là 2000 đồng. Trong một tháng (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó phải trả cho ngành điện là 
A. 2.700.000 đồng. 
B. 4.500.000 đồng. 
C. 1.350.000 đồng. 
D. 5.400.000 đồng. 
Câu 35: Chiếu đồng thời hai bức xạ nhìn thấy có bước sóng 
[image: image62.wmf]1
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 và λ2 vào khe Y-âng thì trên đoạn AB ở trên màn quan sát thấy tổng cộng 19 vân sáng, trong đó có 6 vân sáng của riêng bức xạ λ1, 9 vân sáng của riêng bức xạ λ2. Ngoài ra, hai vân sáng ngoài cùng (trùng A, B) khác màu với hai loại vân sáng đơn sắc trên. Bước sóng λ2 bằng 
A. 0,54 μm
B. 0,42 μm
C. 0,58 μm
D. 0,48 μm 
Câu 36: Một lò xo có độ cứng 
[image: image63.wmf]k50N/m,
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 một đầu cố định, đầu còn lại treo vật nặng khối lượng 
[image: image64.wmf]m100g.
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 Điểm treo lò xo chịu được lực tối đa không quá 5N. Lấy 
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 Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá 
A. 8cm. 
B. 10cm. 
C. 6cm. 
D. 5cm. 
Câu 37: Hai nguồn gây sóng giao thoa đồng pha đặt tại A và B có tần số f, quan sát trong vùng giao thoa trên đoạn AB có 8 điểm dao động cực đại ngược pha với O (trong đó O là trung điểm đoạn AB) và cực đại gần B nhất là cực đại đồng pha với O. Xét hình chữ nhật ABCD với AB = 2CB, khi đó C là một một  điểm ngược pha với nguồn và độ lệch pha hai sóng tới tại C là 
[image: image66.wmf]*

Dj

 thỏa mãn điều kiện 
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 Biết M là cực đại nằm trên CD và cách đường trung trực một đoạn ngắn nhất bằng 7,12cm. Khoảng cách AB gần giá trị nào nhất sau đây ? 
A. 89cm 
B. 85cm 
C. 88cm 
D. 87cm 
Câu 38: Sóng ngang lan truyền trên mặt nước với tần số góc 
[image: image68.wmf]10rad/s,
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biên độ A = 20cm. Khi một miếng gỗ đang nằm yên trên mặt nước thì sóng bắt đầu truyền qua. Hỏi miếng gỗ sẽ được sóng làm văng lên đến độ cao (so với mặt nước yên lặng) lớn nhất là bao nhiêu? (coi rằng miếng gỗ sẽ rời khỏi mặt  nước khi gia tốc của nó do sóng tạo ra đúng bằng gia tốc trọng trường 
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A. 35cm 
B. 20cm 
C. 25cm 
D. 30cm 
Câu 39: Mạch điện nối tiếp AB (như hình 1) với với 
[image: image70.wmf]1
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 Mắc AB vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi U = 120V nhưng tần số f có thể thay đổi được, ban đầu giữ cho tần số 
[image: image71.wmf]1
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 người ta đo được công suất tiêu thụ trên đoạn NB là P1 và cường độ dòng điện i1 (t), lúc này nếu nối tắt cuộn dây với tụ điện thì công suất tiêu thụ trên NB lại tăng lên 4 lần. Khi 
[image: image72.wmf]2
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 thì cường độ dòng điện là i2 (t). Đồ thị i1 (t), và i2 (t) được cho (như hình 2). Khi 
[image: image73.wmf]C

ff

=

thì điện áp hiệu dụng hai đầu C đạt cực đại. Tổng giá trị điện áp hiệu dụng 
[image: image74.wmf]ANNB
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 khi đó gần giá trị nào nhất? 
[image: image75.png]



A. 195V 
B. 180V 
C. 197V 
D. 150V 
Câu 40: Cho cơ hệ gồm các vật được bố trí như hình vẽ. Vật m có khối lượng 200g được đặt trên tấm ván M dài có khối lượng 200g. Ván nằm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn và được nối với giá bằng một lò xo có độ cứng 
[image: image76.wmf]k20N/m.
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 Hệ số ma sát giữa m và M là μ = 0,4. Ban đầu hệ đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Kéo m chạy đều với tốc độ 
[image: image77.wmf]u203cm/s.
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 Tốc độ trung bình của M kể từ thời điểm ban đầu cho  đến khi dừng lại lần đầu gần nhất giá trị nào sau đây? 
[image: image78.png]



A. 23 cm/s 
B. 2 4 cm/s 
C. 26 cm/s 
D. 25 cm/s 
----------- HẾT ----------
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
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Câu 1 (NB): 
Phương pháp: 
Dựa vào tính chất chiết suất của chất làm lăng kính (thủy tinh) đối với ánh sáng khác nhau là khác nhau. 
Chiết suất của thủy tinh với ánh sáng tìm là lớn nhất và với ánh sáng đỏ là nhỏ nhất 
Cách giải: 
Ta có thứ tự 
[image: image79.wmf]dtv
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Chọn A. 
Câu 2 (NB): 
Phương pháp: 
Một máy thu thanh vô tuyến đơn giản gồm năm bộ phận cơ bản sau:  
+ Anten thu có tác dụng thu sóng 
+ Mạch chọn sóng có tác dụng chọn sóng cần thu 
+ Mạch tách sóng có tác dụng tách sóng cần thu ra khỏi các sóng khác 
+ Mạch khuếch đại dao động điện từ âm tần có tác dụng khuếch đại sóng âm tần vừa thu được ở mạch tách sóng 
+ Loa có tác dụng chuyển dao động điện từ âm tần (sóng âm tần) thành âm thanh (sóng âm)  
Cách giải: 
Trong máy thu thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận mạch biến điệu. 
Chọn D. 
Câu 3 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính bước sóng điện từ: 
[image: image80.wmf]c
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Cách giải: 
Sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam ứng với tần số 100MHz có bước sóng là: 
[image: image81.wmf]8
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Chọn B. 
Câu 4 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện:  
[image: image82.wmf]C
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Cách giải: 
Cường độ dòng điện trong mạch là: 
[image: image83.wmf]C
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Chọn B. 
Câu 5 (NB): 
Phương pháp:
Công thức bước sóng trong sóng cơ học là : 
[image: image84.wmf]v
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Cách giải: 
Biểu thức liên hệ giữa bước sóng, tần số, chu kì và tốc độ truyền sóng là: 
[image: image85.wmf]v
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Chọn A. 
Câu 6 (VD): 
Phương pháp: 
Bước sóng trong thí nghiệm giao thoa Y - âng: 
[image: image86.wmf]ia
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Cách giải: 
Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm bằng: 
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Chọn C. 
Câu 7 (TH): 
Phương pháp: 
Công thức tính biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: 

[image: image88.wmf](
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Cách giải: 
Biên độ của dao động tổng hợp:  
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Chọn D. 
Câu 8 (NB): 
Phương pháp: 
Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là: 
[image: image91.wmf]9
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Cách giải: 
Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là: 
[image: image92.wmf]9
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Vì 
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Chọn C. 
Câu 9 (VD): 
Phương pháp: 
Tổng trở của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp là: 
[image: image94.wmf](
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Dung kháng của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp là: 
[image: image95.wmf]L
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Cảm kháng của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp là: 
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Cách giải: 
Dung kháng của mạch là: 
[image: image97.wmf]L

1

ZL100.100

=w=p=W

p

 
Cảm kháng của mạch là: 
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Tổng trở của mạch là: 
[image: image99.wmf](
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Chọn B. 
Câu 10 (NB): 
Phương pháp: 
Sóng điện từ có 6 tính chất 
+ Sóng điện từ lan truyền được trong chân không và trong các điện môi.  
+ Sóng điện từ là sóng ngang:  
+ Trong sóng điện từ thì dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau. 
+ Sóng điện từ cũng tuân theo các định luật truyền thẳng, khúc xạ, và cũng xảy ra các hiện tượng như phản xạ, giao thoa như ánh sáng 
+ Sóng điện từ mang năng lượng 
+ Những sóng điện từ có bước sóng từ vài mét đến vài km được dùng trong thông tin vô tuyến nên gọi là các sóng vô tuyến. Sóng vô tuyến được phân loại theo bước sóng thành các loại sau: sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung và sóng dài. 
Cách giải: 
Dựa vào các tính chất của sóng điện từ thì ta biết được sóng điện từ là sóng ngang chứ không phải sóng dọc 
Chọn B. 
Câu 11 (NB): 
Phương pháp: 
Hiệu điện thế tức thời hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp: 
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Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp: 
[image: image101.wmf](
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Cách giải: 
Công thức tính hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp: 
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Chọn D. 
Câu 12 (TH): 
Phương pháp: 
Cảm kháng của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp là: 
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Đơn vị của cảm kháng ZC là Ω 
Đơn vị của điện trở R là Ω 
Cách giải: 
Từ công thức tính cảm kháng: 
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Vì cảm kháng ZC có cùng đợn vị với điện trở R nên 
[image: image105.wmf]1
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 có cùng đơn vị với tần số góc ω 
Chọn A. 
Câu 13 (NB): 
Phương pháp: 
Đặc điểm của quang phổ vạch:
+ Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, vị trí các vạch (cũng đồng nghĩa với sự khác nhau về màu sắc các vạch) và độ sáng tỉ đối của các vạch. 
+ Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố đó. 
Cách giải: 
Từ đặc điểm của quang phổ vạch là: Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, vị trí các vạch (cũng đồng nghĩa với sự khác nhau về màu sắc các vạch) và độ sáng tỉ đối của các vạch.  
Suy ra quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì không khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ 
Chọn C. 
Câu 14 (NB): 
Phương pháp: 
Tính chất cơ bản của từ trường: Gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong nó. 
Cách giải: 
Dựa vào tính chất cơ bản của từ trường là: Gây ra lực từ tác dụng lên một nam châm hay một dòng điện đặt trong nó. 
Chọn D. 
Câu 15 (NB): 
Phương pháp: 
Các hiện tượng xảy ra với sóng cơ là: phản xạ, giao thoa, nhiễu xạ 
Các hiện tượng xảy ra với sóng cơ là: phản xạ, giao thoa, nhiễu xạ, tắn sắc 
Cách giải: 
Các hiện tượng xảy ra với sóng cơ là: phản xạ, giao thoa, nhiễu xạ 
Các hiện tượng xảy ra với sóng cơ là: phản xạ, giao thoa, nhiễu xạ, tắn sắc 
Vậy hiện tượng tán sắc chỉ xảy ra với sóng ánh sáng mà không xảy ra với sóng cơ 
Chọn A. 
Câu 16 (NB): 
Phương pháp: 
Các đặc trưng sinh lí của âm: Độ cao, độ to và âm sắc. 
Cách giải: 
Trong các yếu tố: cường độ âm, âm sắc, mức cường độ âm và năng lượng thì âm sắc là đặc trưng sinh lí của âm 
Chọn B. 
Câu 17(TH): 
Phương pháp: 
Hiện tượng cộng hưởng trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp xảy ra khi 
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Tổng trở của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp là: 
[image: image107.wmf](
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Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp là: 
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Cách giải: 
Vì trong mạch có hiện tượng cộng hưởng nên: 
[image: image109.wmf]LC
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Vì cảm kháng ZCcó cùng đợn vị với điện trở R nên tổng trở của mạch điện là: 
[image: image110.wmf](
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⇒ Hệ số công suất của mạch điện là: 
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Chọn A.
Câu 18 (NB): 
Phương pháp: 
Phương trình dao động điều hòa: 
[image: image112.wmf]xAcos(t)
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 trong đó φ gọi là pha ban đầu 
Cách giải: 
Vật dao động điều hòa theo phương trình: 
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Vậy pha ban đầu của vật là 
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Chọn C. 
Câu 19 (NB): 
Phương pháp: 
Đặc điểm của dao động cưỡng bức: 
+ Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số lực cưỡng bức. 
+ Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức và phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và tần số riêng của hệ dao động. Khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng thì biên độ dao động cưỡng bức càng lớn.  
+ Dao động cưỡng bức phụ thuộc vào lực cản môi trường 
Cách giải: 
Dựa vào đặc điểm của dao động cưỡng bức: Dao động cưỡng bức phụ thuộc vào lực cản môi trường Chọn D. 
Câu 20 (NB): 
Phương pháp: 
Mức cường độ âm: 
[image: image115.wmf]0
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Cách giải: 
Mức cường độ âm tại điểm đó bằng: 
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Chọn C. 
Câu 21 (VD): 
Phương pháp: 
Độ cứng k của con lắc lò xo: 
[image: image117.wmf]2

km

=w

 
Thế năng: 
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Cách giải: 
Độ cứng k của con lắc lò xo: 
[image: image119.wmf]22
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Tại vị trí biên vật có li độ 
[image: image120.wmf]xA
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Thế năng khi đó là: 
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Chọn B. 
Câu 22 (NB): 
Phương pháp: 
Các tính chất của tia tử ngoại:  
+ Tác dụng lên phim ảnh 
+ Kích thích sự phát quang của nhiều chất 
+ Kích thích nhiều phản ứng hoá học: phản ửng tổng hợp hiđrô và clo, phản ứng biến đổi ôxi thành ôzôn, phản ứng tổng hợp vitamin D0 
+ Làm ion hoá không khí và nhiều chất khác: làm mất điện tích của tụ điện rất nhanh. 
+ Tác dụng sinh học: huỷ diệt tế bào, làm cháy nắng, diệt khuẩn, nấm mốc… 
+ Bị nước và thuỷ tinh hấp thụ rất mạnh nhưng truyền qua được thạch anh 
+ Không bị lệch trong điện trường và từ trường 
+ Gây ra hiện tượng quang điện ở một số chất 
Cách giải: 
Dựa vào các tính chất của tia tử ngoại ta thấy tia tử ngoại không có tính chất đâm xuyên mạnh 
Chọn C. 
Câu 23 (NB): 
Phương pháp: 
Tần số góc của con lắc lò xo: 
[image: image122.wmf]k
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Cách giải: 
Con lắc lò xo có độ cứng k và khối lượng m sẽ dao động điều hoà với tần số góc là: 
[image: image123.wmf]k
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Chọn B. 
Câu 24 (VDT): 
Phương pháp: 
Điều kiện để trên sợi dây hai đầu cố định có sóng dừng là: 
[image: image124.wmf]lk
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Trong đó: Số bụng sóng = k; Số nút sóng = k + 1. 
Cách giải: 
Vì sóng dừng xảy ra trên sợi dây hai đầu cố định nên: 
[image: image125.wmf]lk
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Vì có 5 nút sóng nên 
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Chọn D. 
Câu 25 (VD): 
Phương pháp: 
Máy tăng áp là máy có số vòng dây cuộn thứ cấp lớn hơn so với số vòng dây cuộn sơ cấp: 
[image: image127.wmf]21
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Máy biến áp là thiết bị làm thay đổi điện áp nhưng không làm thay tần số của dòng điện 
Công thức máy biến áp: 
[image: image128.wmf]11
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Cách giải: 
Vì máy tăng áp là máy có số vòng dây cuộn thứ cấp lớn hơn so với số vòng dây cuộn sơ cấp nên: 
N​1 = 500vòng; N2 =1000vòng 
Do máy biến áp không làm thay đổi tần số dòng điện nên giữa hai đầu cuộn thứ cấp dòng điện vẫn có tần số là 50Hz. 
Từ công thức máy biến áp ta có: 
[image: image129.wmf]1112

2

221

UNUN

110.1000

U220V

UNN

.

500

=Þ===

 
Chọn A. 
Câu 26 (NB): 
Phương pháp: 
Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa: 
[image: image130.wmf]Fkx
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Cách giải:
Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hoà có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng 
Chọn A. 
Câu 27 (VD): 
Phương pháp: 
Phương trình truyền sóng tại một điểm M cách nguồn sóng O một khoảng là 
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Vận tốc truyền sóng là: 
[image: image132.wmf]v
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Cách giải: 
Phương trình truyền sóng: 
[image: image133.wmf]u5cos(4t0,5x)mm
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Vậy vận tốc truyền sóng là: 
[image: image135.wmf]v8m/s
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Chọn C. 
Câu 28 (NB): 
Phương pháp: 
Tần số góc của mạch dao động điện từ tự do LC: 
[image: image136.wmf]1
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Cách giải: 
Chu kì của mạch dao động điện từ tự do LC là: 
[image: image137.wmf]22
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Chọn A. 
Câu 29 (VDT): 
Phương pháp: 
Phương pháp đường tròn lượng giác: 
Cách giải: 
Chu kì của dòng điện là: 
[image: image138.wmf]6

6

22

T2.10s

10

-

pp

===

w

p

 
Tại thời điểm ban đầu cường độ dòng điện là: 
[image: image139.wmf]6
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	Tại thời điểm 
[image: image140.wmf]A
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Áp dụng phương pháp đường tròn lượng giác ta có: 

Trong 1 chu kì vật qua vi trí có li độ 
[image: image141.wmf]A
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 hai lần ứng với hai vecto quay 1 và 2 trong hình vẽ. 
Thời điểm lần thứ 2021 cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 2,5(mA)  là
	[image: image142.png]






[image: image143.wmf]6
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[image: image144.wmf]3

t2,0205.10s2,0205ms

-

Þ==

 

Chọn C.
Câu 30 (VD): 
Phương pháp: 
Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng hiệu điện thế định mức của bóng đèn 
Điện trở của bóng đèn: 
[image: image145.wmf]2
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Định luật Ôm với toàn mạch: 
[image: image146.wmf]I
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Cách giải:
Điện trở của bóng đèn là: 
[image: image147.wmf]2
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Để đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng hiệu điện thế định mức của bóng đèn. 
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là:
[image: image148.wmf]d
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Áp dụng định luật Ôm với toàn mạch: 
[image: image149.wmf]9
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Chọn C. 
Câu 31 (VD): 
Phương pháp: 
Sử dụng phương pháp số phức: 
[image: image150.wmf](
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Công suất tiêu thụ: 
[image: image151.wmf]2
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image152.wmf](
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Điện trở của hộp kín X là: 
[image: image154.wmf]X
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Công suất tiêu thụ của hộp kín X là: 
[image: image155.wmf]22
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Chọn C. 
Câu 32 (VDT): 
Phương pháp: 
Giá trị trung bình: 
[image: image156.wmf]12n
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Sai số ngẫu nhiên: 
[image: image157.wmf]12n
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Sai số tuyệt đối: 
[image: image158.wmf]AAA
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Cách viết kết quả đo: 
[image: image159.wmf]AAA
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Cách giải: 
Thời gian trung bình thực hiện 1 dao động: 
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Sai số ngẫu nhiên:
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Sai số tuyệt đối: 
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Chu kì dao động của vật là: 
[image: image165.wmf]TTT1,54320,031s
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Chọn D. 
Câu 33 (VDT): 
Phương pháp: 
Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật 
Thấu kính hội tụ cho ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật khi 
[image: image166.wmf]dOF
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Công thức xác định vị trí ảnh: 
[image: image167.wmf]111
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Công thức độ phóng đại ảnh: 
[image: image168.wmf]d
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Cách giải: 
Giả sử thấu kính là thấu kính hội tụ. Suy ra ảnh là ảnh thật cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật 
Từ công thức xác định vị trí ảnh: 
[image: image169.wmf]111d.d20.10
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Giả sử thấu kính là thấu kính phân kì ⇒ ảnh là ảnh ảo cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật:
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Từ công thức xác định vị trí ảnh: 
[image: image171.wmf]111d.d20.(10)
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Chọn B. 
Câu 34 (VD): 
Phương pháp: 
Điện năng tiêu thụ: 
[image: image172.wmf]i
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Cách giải: 
Điện năng tiêu thụ của động cơ điện xoay chiều trọng 1 tháng (30 ngày) 

[image: image173.wmf]i
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Số tiền điện mà phân xưởng phải trả là: 2250.2000 = 4500000 đồng 
Chọn B. 
Câu 35 (VDT): 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về hai vân sáng trùng nhau trong giao thoa ánh sáng 
Hai vân trùng nhau: 
[image: image174.wmf]12
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Vị trí vân sáng: 
[image: image175.wmf]D
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Khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp bằng khoảng vân i 
Cách giải: 
Số vân sáng trùng của hai bức xạ 
[image: image176.wmf]12
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 là: 
[image: image177.wmf]n19694
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Vì hai vân sáng ngoài cùng (trùng A, B) khác màu với hai loại vân sáng đơn sắc trên tức là A và B là vị trí  của hai vân sáng trùng nhau của hai bức xạ 
[image: image178.wmf]12
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Do đó ta có tại A là vân sáng thứ 6 + 4 =10 của λ1 và là vân sáng thứ 9 + 4 =13 của λ2 

[image: image179.wmf]1
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Chọn A. 
Câu 36 (VD): 
Phương pháp: 
Áp dụng biểu thức lực đàn hồi cực đại của lò xo treo thẳng đứng: 
[image: image180.wmf]ñhmax
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Áp dụng biểu thức tính độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tại vị trí cân bằng: 
[image: image181.wmf]mg
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Cách giải: 
Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng là: 
[image: image182.wmf]mg0,1.10
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Để hệ thống không bị rơi thì: 
[image: image183.wmf]ñhmax
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Chọn A. 
Câu 37 (VDC): 
Phương pháp: 
Phương trình truyền sóng: 
[image: image185.wmf](
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Độ lệch pha của 2 sóng 
[image: image186.wmf](
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Điều kiện để M là cực đại 
[image: image187.wmf]12
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Cách giải: 
Gọi 
[image: image188.wmf]CBa;AB2a
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	Do trên AB có 8 điểm cực đại ngược pha với trung điểm O như hình vẽ bên: 
Các điểm CĐ ngược pha trên AB có 
[image: image189.wmf]k1;3;5;7
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⇒ CĐ gần B nhất là cực đại có
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Xét điểm C: 
[image: image191.wmf]12
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+ Độ lệch pha hai sóng tới: 

[image: image192.wmf](
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+ Phương trình sóng tại C: 
[image: image195.wmf](
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Do 
[image: image196.wmf](
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 C ngược pha với nguồn:
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+ Xét điểm M: Điều kiện cực đại: 
[image: image199.wmf]2222
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Chọn D. 
Câu 38 (VDC): 
Phương pháp: 
Sử dụng các công thức tính gia tốc, công thức tính gia tốc của chuyển động rơi. 
Miếng gỗ sẽ rời khỏi mặt nước khi gia tốc của nó do sóng tạo ra đúng bằng gia tốc trọng trường 
[image: image201.wmf]2
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Cách giải: 
+ Gia tốc dao động của miếng gỗ khi có sóng truyền qua có độ lớn 
[image: image203.wmf]2
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Để miếng gỗ có thể văng lên thì 
[image: image204.wmf]22
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+ Vận tốc dao động khi đó của miếng gỗ 
[image: image205.wmf]22
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Vậy độ cao tối đa so với mặt nước bằng phẳng mà miếng gỗ đạt được là: 
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Chọn C. 
Câu 39 (VDC): 
Phương pháp: 
Sử dụng các công thức: 
[image: image208.wmf]2222222
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Độ lệch pha giữa u và i: 
[image: image209.wmf]LC
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Cách giải: 
Khi nối tắt cuộn dây, nối tắt tụ 
[image: image210.wmf]2
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Khi không nối tắt 
[image: image211.wmf](
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Giả thiết 
[image: image212.wmf](
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[image: image213.wmf](
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Để tồn tại nghiệm kết hợp với điều kiện 
[image: image214.wmf]11L1C11
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 lớn nhất 

[image: image215.wmf](
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Khi 
[image: image216.wmf]2
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 nhìn từ đồ thị ta thấy 
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Xét 
[image: image219.wmf]i2
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Mà 
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Khi 
[image: image223.wmf]c
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Mặt khác 
[image: image225.wmf]222
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Chọn B. 
Câu 40 (VDC): 
Phương pháp: 
Sử dụng các kiến thức về dao động của con lắc lò xo khi có tác dụng của lực ma sát 
[image: image228.wmf]ms
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Ta có các công thức: 
[image: image229.wmf]ms
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Công thức tính vận tốc cực đại: 
[image: image230.wmf]max
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Công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động: 
[image: image231.wmf]tb
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Cách giải: 
Ta chia chuyển động của vật M làm 3 giai đoạn như sau: 
+ Giai đoạn 1: Dao động điều hòa quanh VTCB O từ B đến C  
Vật m chuyển động trượt trên vật M ⇒ giữa M và m tồn tại lực ma sát trượt 
[image: image232.wmf]ms
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 không đổi. Ta có thể xem chuyển động của vật M lúc này là dao động của lò xo dưới tác dụng thêm của ngoại lực ma sát ⇒ M chuyển động hướng đến VTCB O với biên độ: 

[image: image233.wmf]ms
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Tốc độ cực đại của vật M nếu nó dao động đến VTCB:  
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Lưu ý, khi vật M đến vị trí 
[image: image235.wmf]1
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 thì nó đạt vận tốc 
[image: image236.wmf]1max
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 ⇒ Không còn chuyển động tương đối giữa m và M  
Thời gian chuyển động trong giai đoạn này là: 
[image: image237.wmf]T
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+ Giai đoạn 2: Chuyển động thẳng đều cùng với m đến O 
Do không còn chuyển động tương đối giữa M và m ⇒ ma sát lúc này là ma sát nghỉ, hai vật dính chặt vào nhau chuyển động với cùng vận tốc đến O  
Thời gian chuyển động trong giai đoạn này là: 
[image: image238.wmf]1
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+ Giai đoạn 3: Dao động điều hòa quanh VTCB O với vận tốc ban đầu đúng bằng u  
Khi đến O lực đàn hồi của lò xo bắt đầu lớn hơn lực ma sát ⇒ có chuyển động tương đối giữa m và M giống như giai đoạn 1. 
Biên độ dao động lúc này là: 
[image: image239.wmf]2
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Thời gian chuyển động trong giai đoạn này là: 
[image: image240.wmf]3
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Tốc độ trung bình là: 
[image: image241.wmf]12
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Chọn A.
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